
Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

1
Trần Thị Kim 
Ngân

22/10/1990 X

Số 891/49 đường 
Nguyễn Kiệm, Phường 

3, quận Gò Vấp, Tp. Hồ 
Chí Minh

Thạc sĩ;
Cử nhân

Giáo dục 
đặc biệt;

Tâm lý học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn 

(Chuyên biệt)

Trường 
Giáo dục 

Chuyên biệt 
Thảo Điền

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

84,5 84,5
Trúng 
tuyển

2
Phạm Thị 
Vân

01/03/2001 X

Số 18/8C Trần Quang 
Diệu, phường 14, Quận 

3, thành phố Hồ Chí 
Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Đặc biệt

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn 

(Chuyên biệt)

Trường 
Giáo dục 

Chuyên biệt 
Thảo Điền

Giáo viên 
Tiểu học hạng 

III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

3
Võ Tình 
Mong

13/08/2001 X
Số 1032 đường Võ Văn 
Kiệt, phường 6, Quận 
5, Tp.Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Đặc biệt

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học phần 
tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn 

(Chuyên biệt)

Trường 
Giáo dục 

Chuyên biệt 
Thảo Điền

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

71,5 71,5
Trúng 
tuyển

4
Phạm Thị 
Hồng Hạnh

12/11/1980 X

20 Đường 8, KP 1, 
Phường Bình Trưng 
Đông, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

Cao 
đẳng

Giáo dục 
đặc biệt

học 
phần 
Tiếng 
Anh 

Học phần 
tin học

Nhân viên hỗ 
trợ giáo dục 
người khuyết 

tật

Trường 
Giáo dục 

Chuyên biệt 
Thảo Điền

6

Nhân viên hỗ 
trợ giáo dục 
người khuyết 
tật hạng IV 

(V.07.06.16)

71,5 71,5
Trúng 
tuyển

5
Nguyễn Hồng 
Minh Thư

22/10/2001 X

Số 44 đường Dương 
Đình Hội, phường 

Phước Long B, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học An 
Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

95 95
Trúng 
tuyển

6
Huỳnh Kim 
Trang

20/08/1999 X

Số 45/28/1 đường Phạm 
Phú Thứ, Phường 3, 

Quận 6, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học An 
Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

93 93
Trúng 
tuyển
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

7
Phạm Thị 
Thanh Hiền

18/09/2001 X
Số 676/23 tỉnh lộ 43, 
phường Tam Bình, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học An 
Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

92 92
Trúng 
tuyển

8
Phan Nguyễn 
Phương Vy 

14/06/1994 X

Số 25/9 Đường Số 6, 
phường Bình Trưng 

Đông, thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ sư 

phạm giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học

B2 - 
Anh
Level 

2 
Tiếng 
trung

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học An 
Bình

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

Con 
thương 

binh 
3/4

80 5 85
Trúng 
tuyển

9
Trần Huỳnh 
Thu Trang

02/10/2001 X

Số 3.05 E Chung cư 
Đức Khải, phường An 
Khánh, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Chứng nhận 
Luyện chữ 

đẹp

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học An 
Khánh

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

90 90
Trúng 
tuyển

10
Huỳnh Thuỳ 
Đan

18/04/1997 X

Số 166/20 đường 
Dương Bá Trạc, 

Phường 2, Quận 8, Tp. 
Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Chứng 
nhận Ứng 

dụng 
CNTT 

trong dạy 
học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học An 
Khánh

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

85 85
Trúng 
tuyển

11
Nguyễn Thị 
Kim Huyền

18/12/1999 X

Số 30/10 Khu phố Tân 
lập, phường Đông Hòa, 
thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Cử nhân
Huấn luyện 

Thể thao

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Bình 

Chiểu
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

87,5 87,5
Trúng 
tuyển

12
Nguyễn Ngọc 
Linh Thủy

16/09/1996 X

Chung cư Jamila Khang 
Điền, đường Song 
Hành, phường Phú 

Hữu, Thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Sư phạm 
Âm nhạc

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Âm nhạc

Trường Tiểu 
học Bình 

Quới
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

77,5 77,5
Trúng 
tuyển

13
Lê Thị Thanh 
Ngân

07/11/2001 X

Số 58/44/13 đường 5, 
khu phố 2, phường 

Linh Trung, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh;
Học 
phần 
Tiếng 

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Bình 

Quới
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

70 70
Trúng 
tuyển

14
Nguyễn Hữu 
Nghĩa

23/08/1989

Số 181/18/14 đường 
Tam Châu, phường 

Tam Bình, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân Tiếng Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ Sư 
phạm cho giáo 
viên cấp Tiểu 

học

B - 
Pháp;
B2 - 
Anh

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Bình 

Quới
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

2



3

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

15
Đỗ Thị Hoàng 
Anh

07/09/1993 X

B10.19, Chung cư The 
Eastern, 299 Liên 

Phường, phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Cử 
nhân 
Ngôn 
ngữ 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Bình 

Trưng Đông

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

89 89
Trúng 
tuyển

16
Nguyễn Thị 
Kim Oanh

19/09/1991 X

La2.11-08, 383 Nguyễn 
Duy Trinh, Phường 

Bình Trưng Tây, Thành 
Phố Thủ Đức- Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Cử nhân

Giáo dục 
Tiểu học 
(xác nhận 
tạm thời)

Cao đẳng Sư 
phạm Âm 

nhạc; Chứng 
chỉ CDNN 
Giáo viên 

Tiểu học hạng 
III

B - 
Anh

Tin học 
Văn 

phòng 
Nâng cao

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Bình 

Trưng Đông

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

86 86
Trúng 
tuyển

17
Nguyễn Thị 
Ngân

21/10/2001 X

Số 9/16 đường 30, 
phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh

Học 
phần 
tiếng 
pháp

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Bình 

Trưng Đông
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

75 75
Trúng 
tuyển

18
Lý Huỳnh 
Yến 

07/09/1983 X

Số 39/61D Đường 102 
kp7 phường Tăng Nhơn 
Phú A, thành phố Thủ 

Đức 

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B-Anh A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Bùi Văn 

Mới

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

73 73
Trúng 
tuyển

19 Lê Thị Gái 10/04/1998 x

Số 26 A Làng Tăng 
Nhơn Phú A (trụ sở khu 
phố 4), thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Bùi Văn 

Mới

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

70 70
Trúng 
tuyển

20
Võ Hoàng 
Nghĩa

29/12/1992

Số 30/1 Đường 37,  
phường Linh Đông, 
thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Cao 
đẳng

Quản trị 
kinh doanh

Chứng chỉ 
Quản trị văn 

phòng và 
công tác văn 
thư, lưu trữ

B -  
Anh; 
Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học phần 
tin học

Nhân viên 
Văn thư

Trường Tiểu 
Học Đặng 
Thị Rành

1
Văn thư trung 

cấp
(02.008)

76 76
Trúng 
tuyển

21
Võ Quỳnh 
Trâm Ngọc

01/11/2000 X

Số 124/3B đường Nơ 
Trang Long, Phường 

14, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1- 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Đặng 
Văn Bất

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

88,5 88,5
Trúng 
tuyển

22
Trương Hồng 
Ngân

10/08/1998 X

Xóm 10 Lộc Thượng, 
Xã Phước Sơn, Huyện 
Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

C - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Đặng 
Văn Bất

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

2

2

3
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

23
Mai Thị 
Quỳnh Như

10/12/1999 X

Số 54/6 đường 48, 
phường Hiệp Bình 

Chánh, thành phố Thủ 
Đức, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Đặng 
Văn Bất

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

75 75
Trúng 
tuyển

24
Nguyễn Thị 
Thùy Dung

14/10/2001 X
Số 76/36/2A đường số 

19, phường Linh Chiểu, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B1 - 
Anh;
Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản;
Học phần 

tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Đặng 
Văn Bất

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

81,5 81,5
Trúng 
tuyển

25 Phạm Ý 12/12/1995

Số 25A đường Phạm 
Hữu Lầu, khu phố 

Thống Nhất 1, phường 
Dĩ An, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Đào 
Sơn Tây

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

94 94
Trúng 
tuyển

26 Thạch Dương 01/01/1994
Số 21/01 đường số 11, 

phường An Khánh, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

A; 
Học phần 

tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Đào 
Sơn Tây

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

94 94
Trúng 
tuyển

27
Nguyễn Đăng 
Hiền Thảo

13/02/1984 X
Số 56 đường 03, 

phường Tăng Nhơn Phú 
B, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

Con 
thương 

binh
85 5 90

Trúng 
tuyển

28
Nguyễn Bảo 
Trâm

14/11/1993 X

Số 5/30 đường Hữu 
Nghị, phường Bình 
Thọ, thành phố Thủ 

Đức.

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

29
Đỗ Thị Hồng 
Minh

20/08/2001 X

Số 89/57 đường 59, 
phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

75 75
Trúng 
tuyển

30
Phạm Như 
Mai

06/05/2000 X
Số 75/2 đường Tân Hòa 

2, phường Hiệp Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh

Học 
phần 
Tiếng 
Pháp

Học phần 
tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83,5 83,5
Trúng 
tuyển

2

3



5

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

31
Nguyễn Thị 
Vy

23/05/1983 X

Số 146/6/5 đường Lã 
Xuân Oai, phường 
Tăng Nhơn Phú A, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân Tiếng Anh

Chứng chỉ 
TESOL; 

Chứng chỉ Lý 
luận dạy học 
và Giáo dục 
phục vụ lên 

lớp giảng dạy 

Học 
phần 
Ngoại 
ngữ

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

32
Trần Quang 
Ngọc

21/11/1997

Số 13 đường Chu Mạnh 
Trinh, phường Bình 
Thọ, thành phố Thủ 

Đức

Kỹ sư
Công nghệ 
Thông tin

B1- 
Anh

Kỹ sư
 Nhân Viên 
Công nghệ 
thông tin

Trường Tiểu 
học Đỗ Tấn 

Phong
1

Công nghệ 
thông tin hạng 

IV 
(V.11.06.15)

51 51
Trúng 
tuyển

33
Nguyễn Thị 
Hà Phương

12/08/1996 X

Số 83/3/13 đường số 7, 
khu phố 3, phường 

Linh Trung, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học

HSK 
bậc 2

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Đỗ Tấn 

Phong
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

79 79
Trúng 
tuyển

34
Lê Thị Tố 
Hồng

17/08/1973 X

Số 64 đường Đình 
Phong Phú, phường 
Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ Bồi 
dưỡng ngạch 
Kế toán viên;
Bồi dưỡng kế 
toán trưởng

B - 
Anh

A 
Nhân viên Kế 

toán

Trường Tiểu 
học Đỗ Tấn 

Phong
1

Kế toán viên 
(06.031)

84 84
Trúng 
tuyển

35
Nguyễn Anh 
Thư

21/05/2001 X

Số 81/27 đường 2, khu 
phố 5, phường Bình 

Trưng Đông, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Giồng 

Ông Tố

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

90 90
Trúng 
tuyển

36
Võ Huỳnh 
Tuyết Vy

15/02/2001 X

Số 96 đường Nguyễn 
Tư Nghiêm, phường 

Bình Trưng Tây, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 
bản; Học 
phần tin 

học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Giồng 

Ông Tố

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

86 86
Trúng 
tuyển

37
Bùi Đình 
Huynh

31/05/1995 X
Số 63 đường số 1, 

phường Cát Lái, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Thể chất

học 
phần 
Tiếng 
anh

Học phần 
tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Giồng 

Ông Tố
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

90 90
Trúng 
tuyển

38
Lương Thành 
Đạt

15/10/1992

Số 32/4 đường Hồ Văn 
Tư, khu phố 1, phường 
Trường Thọ, thành phố 

Thủ Đức

Cử nhân
Ngữ văn 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ Sư 
phạm cho giáo 

viên Tiếng 
Anh cấp Tiểu 

học

B2 - 
Anh;
B - 

Tiếng 
Hoa

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Giồng 

Ông Tố
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

90 90
Trúng 
tuyển

2

2



6

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

39
Huỳnh Thị 
Kim Cúc

10/06/1989 X

Số 3/2 đường Nguyễn 
Văn Lượng, Phường 

16, quận Gò Vấp, 
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Cử nhân Tiếng Anh
Chứng chỉ 

Nghiệp vụ sư 
phạm

 B2 - 
Anh;
Học 
phần 
Tiếng 
Hàn

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Hiệp 

Bình Chánh
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

76 76
Trúng 
tuyển

40
Trần Thị 
Nguyệt Minh

19/02/1997 X

Số 2/1A đường 36, 
phường Hiệp Bình 

Chánh, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Lưu trữ và 
Quản trị 

Văn phòng

Nhân viên 
Văn thư

Trường Tiểu 
học Hiệp 

Bình Chánh
1

Văn thư viên 
(02.007)

50 50
Trúng 
tuyển

41
Phạm Thị 
Khuyên

14/12/1993 X

Số 154/6 Khu phố Phú 
Hội, phường Vĩnh Phú, 
thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương

Cao 
đẳng

Kế toán 
doanh 
nghiệp

B - 
Anh

B
Nhân viên Kế 

toán

Trường Tiểu 
học Hiệp 

Bình Phước
1

Kế toán viên 
trung cấp 
(06.032)

91 91
Trúng 
tuyển

42
Phan Thị 
Ngọc Duyên

18/10/1996 X

Số 41/16 Đường số 35, 
phường Hiệp Bình 

Chánh, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Khoa học 
Thư viện

Toeic 
650

Tin học 
theo chuẩn 
Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Nhân viên 
Thư viện 
Thiết bị

Trường Tiểu 
học Hiệp 

Bình Phước
1

Thư viện viên 
hạng IV 

(V.10.02.07)
56 56

Trúng 
tuyển

43 Cao Văn Vũ 16/12/1997

Hẻm 290 đường Long 
Thuận, phường Long 
Phước, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Huấn luyện 

Thể thao
B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Hiệp 

Phú
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

81,5 81,5
Trúng 
tuyển

44
Nguyễn Thị 
Lệ Chi

09/06/1991 X
Số 23/13 đường 4, 

phường Tăng Nhơn Phú 
B, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Hiệp 

Phú
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

79 79
Trúng 
tuyển

45 Lý Văn Hùng 14/10/2000
Số 18 đường 12B, 

phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Huấn luyện 

Thể thao
A2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Hoàng 

Diệu
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

46
Nguyễn Lê 
Minh Thư

18/11/1996 X

Số 5/5 đường 9, khu 
phố 4, phường Trường 

Thọ, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học

B2 - 
Anh;
B - 

Pháp

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Hoàng 

Diệu
5

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

86 86
Trúng 
tuyển

47
Nguyễn Thị 
Thu Hồng

22/07/1997 X

Số 136 đường số 6, khu 
dân cư Phú Hữu, 

phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Linh 

Chiểu

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

87 87
Trúng 
tuyển



7

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

48
Nguyễn Lê 
Hồng Hạnh

01/04/2001 X
Số 36/3/2 Đường 13, 
phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Linh 

Chiểu

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

82 82
Trúng 
tuyển

49
Nguyễn Yến 
Nhi

15/03/2000 X

65 Phạm Hữu Lầu, Khu 
phố Thống Nhất 1, 

phường Dĩ An, Tp. Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1- 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Linh 

Chiểu

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

70,5 70,5
Trúng 
tuyển

50
Trần Hồ 
Quỳnh Trang

05/02/2001 X

Số 27/9 đường số 6,  
khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

TOEIC 
635

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Linh 

Chiểu

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

70 70
Trúng 
tuyển

51
Bùi Phạm 
Thanh Nghĩa

19/01/1989 X
Số 2C/32, đường 39, 
phường Linh Đông, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Ngữ văn 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP chuyên 
ngành Tiếng 

Anh

B - 
Pháp

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Linh 

Tây
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

78,5 78,5
Trúng 
tuyển

52 Kiều Hạ Vy 14/09/2001 X

Số 33/3 đường Mạc 
Hiển Tích, phường 

Long Bình, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

86 86
Trúng 
tuyển

53
Nguyễn Thị 
Hoài Thương 

10/12/2000 X

42/8/3/14 đường số 10, 
khu phố 3, phường 

Linh Xuân, TP. Thủ 
Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83 83
Trúng 
tuyển

54
Đặng Bảo 
Ngọc

29/05/2001 X

Số 74/Q3, tổ 10, khu 
phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố 
Biên Hoa, tỉnh Đồng 

Nai

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học 
(tạm thời)

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

55
Hồ Phương 
Hồng Ngọc

05/11/2001 X

429/12 đường Nguyễn 
Văn Tăng, phường 

Long Thạnh Mỹ, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

56
Nguyễn 
Thanh Sang

30/08/1993
Số 76/4 đường 109, 

phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Chứng chỉ Bồi 
dưỡng CDNN 

Giáo viên 
Tiểu học hạng 

III

B1 - 
Anh

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

74 74
Trúng 
tuyển

4

8



8

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

57
Phạm Hồng 
Thương

31/5/1989 X

Số 851 Tổ 19 Khu phố 
1, phường An Hoà, 

thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

73,5 73,5
Trúng 
tuyển

58
Nguyễn Cữu 
Thu Trinh

23/01/2001 X

Số 3/3 đường số 16, ấp 
Gò Công, phường Long 
Thạnh Mỹ, thành phố 

Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

62 62
Trúng 
tuyển

59
Nguyễn Thị 
Ngọc Trâm

20/11/1999 X

Số 7 đường Mạc Hiển 
Tích, phường Long 

Bình, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP cho 
Giáo viên 
Tiếng Anh 
Tiểu học

B2 - 
Anh; 

TOPIK 
II 

(Level 
3) 

(tiếng 
Hàn)

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

89 89
Trúng 
tuyển

60
Hồ Ngọc Bảo 
Trân

01/03/1996 X

Số 568/11 đường Lê 
Văn Việt, phường Long 
Thạnh Mỹ, thành phố 

Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chị 
NVSP cho 
Giáo viên 
Tiếng Anh 
Tiểu học

B - 
Tiếng 
Nhật;
B2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

69 69
Trúng 
tuyển

61
Phan Ngọc 
Anh

03/01/1995

Số 3/2 Khu phố 13, 
phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh

HSK 
level 
III

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Long 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

58 58
Trúng 
tuyển

62
Nguyễn Anh 
Dũng

14/06/1994

Số 251 đường Bưng 
Ông Thoàn, phường 
Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Long 

Bình
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

84 84
Trúng 
tuyển

63
Trần Thị Thu 
Hoa

08/04/1989 X
Số 78 đường Hồng Sến 
, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức
Cử nhân Kế toán

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Học phần 
tin học

Nhân viên Kế 
toán

Trường Tiểu 
học Long 

Bình
1

Kế toán viên 
(06.031)

92 92
Trúng 
tuyển

64
Nguyễn Thị 
Mỹ Linh

24/03/1991 X

Số 11 đường Mạc Hiển 
Tích, phường Long 

Bình, thành phố Thủ 
Đức.

Trung 
cấp

Y sĩ đa 
khoa

B
Nhân viên Y 

tế

Trường Tiểu 
học Long 

Bình
1

Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

87 87
Trúng 
tuyển

65
Hồ Ngọc 
Thanh Trúc

02/09/1991 X

Số 56/77/31a Đường số 
8, khu phố Long Thuận, 

phường Long Phước, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 

Phước
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

59 59
Trúng 
tuyển

7



9

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

66
Bùi Thị 
Huyền Trang

16/5/1987 X

Số 83/22/39 đường 6, 
Khu phố Phước Lai, 

phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức.

Thạc sĩ; 
Cử nhân

Hệ thống 
Thông tin 
Quản lý

Chứng chỉ 
NVSP cho 

Giáo viên Tin 
học cấp Tiểu 

học;
Giáo viên dạy 
môn Tin học 
và Công nghệ 

ở Tiểu học

TOEIC 
480;
học 

phần 
Anh 
viên

Thạc sĩ
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tin học

Trường Tiểu 
học Long 

Phước
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

69,5 69,5
Trúng 
tuyển

67
Nguyễn Ngọc 
Phương Nhi

06/06/2001 X
Số 97 đường 7, phường 
Phước Bình, thành phố 

Thủ Đức
Cử nhân

Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83,5 83,5
Trúng 
tuyển

68
Hoàng Thị 
Diễm Phước

19/09/1990 X

Số 62 đường 20, 
phường Long Thạnh 
Mỹ, khu phố 1, thành 

phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

71 71
Trúng 
tuyển

69
Lê Thị Kim 
Hồng

13/12/1988 X

Số 149 đường Linh 
Trung, phường Linh 

Trung, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

69 69
Trúng 
tuyển

70
Nguyễn Thị 
Bạch Cúc

03/08/1991 X

Số 03 đường Đỗ Thế 
Diên, phường Long 

Thạnh Mỹ, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B-Anh B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

65 65
Trúng 
tuyển

71
Nguyễn Thị 
Anh Thư

21/01/1996 X

Số 01 đường Đặng 
Nghiêm, khu phố 1, 
phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Long 
Thạnh Mỹ

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

55 55
Trúng 
tuyển

72
Bùi Thị 
Quỳnh Nga

21/5/2001 X

Số 40/16/3 đường Ngô 
Chí Quốc, phường Bình 
Chiểu, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

89 89
Trúng 
tuyển

73
Dương Thị 
Diễm Quỳnh

16/12/2001 X
Số 59/3/1 A đường 8, 
phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức.

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất 

(tạm thời)

A2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

85,5 85,5
Trúng 
tuyển

5
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

74
Nguyễn 
Thanh Ngân

18/08/1997 x

Số 24/7/4 đường 4, khu 
phố 5, phường Trường 

Thọ, thành phố Thủ 
Đức

Cao 
đẳng;

Cử nhân

Sư phạm 
Tiếng Anh;
Ngôn ngữ 

Anh

Học 
phần 
Tiếng 
Pháp;
C1 - 

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh

8
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

71 71
Trúng 
tuyển

75
Nguyễn Thị 
Ngọc Nhung

03/03/1997 X

Số 177/12 đường Linh 
Trung, phường Linh 

Trung, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

C - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh 1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

76 76
Trúng 
tuyển

76
Nguyễn Như 
Thanh Thảo 

04/01/1993 X

Số 5-6 Dãy C3, tổ 7, 
Khu phố 6, phường 

Linh Trung, thành phố 
Thủ Đức.

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

A2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh 1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

66,5 66,5
Trúng 
tuyển

77
Cao Dũng 
Tuấn

15/02/1977
Số 28/9 đường số 4, 

phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân

Giáo dục 
Quốc 

phòng - An 
ninh;

Thể dục 
Thể Thao

Học 
phần 
Ngoại 
ngữ

Học phần 
tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh 1

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

Con 
thương 

binh 
4/4

91 5 96
Trúng 
tuyển

78 Trần Thị Huệ 02/09/1980 X

Đội 3, thôn Đăk Lim, 
xã Đăk Ơ,  huyện Bù 
Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước

Cử nhân
Tiếng Anh 
Sư phạm

B2 - 
Anh;
B - 

Pháp

Tin học 
văn phòng 

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Lương 
Thế Vinh 1

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

60 60
Trúng 
tuyển

79
Phan Lê 
Khánh Chinh

21/10/2001 X
Số 3 đường 205 a, khu 

phố 3, phường Tân Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

TOEIC 
605;
Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 
bản; Học 
phần tin 

học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Mỹ 
Thủy

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

93 93
Trúng 
tuyển

80
Nguyễn Trúc 
Bảo Trân

14/12/2001 X
Số 22/14 đường 2, khu 
phố 3, phường Cát Lái, 

thành phố Thủ Đức 
Cử nhân

Giáo dục 
Tiểu học 
(tạm thời)

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Mỹ 
Thủy

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

85 85
Trúng 
tuyển

81
Lê Thị Thúy 
Hằng

21/03/2000 X

Số 83 đường Lâm Văn 
Bền, phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, Tp 
Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Mỹ 
Thủy

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

77 77
Trúng 
tuyển

82
Trần Thanh 
Tuấn

23/10/1995

Số 41/29 đường Cô 
Giang, phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1, TP. 
Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Thể chất

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Mỹ 
Thủy

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

74 74
Trúng 
tuyển

2

4
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

83 Phạm Hải Âu 16/03/1995
Số 29A đường 26, 

phường Phước Long A, 
thành phố Thủ Đức.

Cử nhân
Huấn luyện 

Thể thao
B - 
Anh

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Thể dục

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Hiền
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

77,5 77,5
Trúng 
tuyển

84
Trịnh Thị 
Bích

13/09/1998 X
Số 37/7 đường 16, 

phường Linh Chiểu, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Nguyễn 
Minh Quang

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

65 65
Trúng 
tuyển

85
Đoàn Hồng 
Hạ

28/08/2001 X

118 Nguyễn Chí Thanh, 
Thị trấn Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, tỉnh 
Đắk Lắk

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1- 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Thị Tư

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

59 59
Trúng 
tuyển

86
Lai Đăng 
Hồng Ngọc

01/07/1996 X

Số 10 hẻm N16 đường 
494, phường Tăng 

Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Thị Tư

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

59 59
Trúng 
tuyển

87
Phạm Thái 
Duy

11/01/2000

Số 74/38 đường Vành 
đai Đại học Quốc Gia, 

khu phố Tân Lập, 
phường Đông Hòa, 

thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương

Cử nhân
Huấn luyện 

Thể thao
B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Thị Tư
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

88,5 88,5
Trúng 
tuyển

88
Nguyễn Thùy 
Châm

22/08/1990 X

Số 8/6B đường Lương 
Định Của, phường An 
Khánh, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Kinh tế - 

Luật

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ 
Thông tin - 
Thư viện

B - 
Anh

A
Nhân viên 
Thư viện 
Thiết bị

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Thị Tư
1

Thư viện viên 
hạng III 

(V.10.02.07)
54 54

Trúng 
tuyển

89
Nguyễn Cao 
Huy

22/10/1997
Số 02/11 B Đường 12, 
phường Linh Chiểu, 
thành phố Thủ Đức.

Cử nhân
Huấn luyện 

Thể thao
B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Nguyễn 
Trung Trực

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

87 87
Trúng 
tuyển

90
Ngô Thị Ngọc 
Thắm

28/12/1985 X

Số 261/15/88 đường 
Đình Phong Phú, 

phường Tăng Nhơn Phú 
B, thành phố Thủ Đức

Cử 
nhân;
Trung 

cấp

Kế toán;
Y sỹ

TOEF
L 383

B
Nhân viên Y 

tế

Trường Tiểu 
học Nguyễn 
Trung Trực

1
Y sĩ hạng IV
(V.08.03.07)

78 78
Trúng 
tuyển

91
Nguyễn Dịu 
Hòa

16/11/1987 X
48 đường số 4-phường 
Phước Bình- TP. Thủ 

Đức-TP.HCM
Cử nhân Kế toán

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

Văn thư - Lưu 
trữ

B - 
Anh

B
Nhân viên 
Văn thư

Trưởng Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Bá
1

Văn thư trung 
cấp

(02.008)
67 67

Trúng 
tuyển

3
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

92 Bạch Thị Mai 05/05/1989 X
Số 38B11 đường Cây 

Keo, phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Nguyễn 
Văn Banh

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

Con 
bệnh 
binh

76 5 81
Trúng 
tuyển

93 Lê Hồng Trúc 03/10/2001 X

Số 157/13/52B đường 
Nguyễn Gia Trí, 

phường 25, quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh

Cử nhân
Huấn luyện 

thể thao 
(tạm thời)

A2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Nguyễn 
Văn Banh

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

82,5 82,5
Trúng 
tuyển

94 Hồ Kông Hà 05/08/1991
Số 96/4 Đường số 9, 

phường Linh Tây, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Lịch
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

95
Nguyễn Thị 
Liên

14/10/1990 X

Số 35 đường 10, khu 
phố 3, phường Linh 

Xuân, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Công nghệ 
Thông tin

Trung cấp sư 
phạm Tiểu 

học;
Chứng chỉ 

NVSP bậc 2

B - 
Anh

Cử nhân
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tin học

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Nở
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

88 88
Trúng 
tuyển

96
Phạm Hoàng 
Phúc

09/10/1996

Số 42/2/1/2 đường số 
10, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, thành phố 

Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Thể chất

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Tây
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

75 75
Trúng 
tuyển

97
Trần Thị 
Cẩm Tú

24/11/1998 X

Số 14/16 đường số 4, 
khu phố 2, phường 
Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh

học 
phần 
tiếng 
Hàn

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Tây
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

76,5 76,5
Trúng 
tuyển

98
Huỳnh 
Khánh Hưng

26/04/1990

Số nhà 10, Đường 17, 
Khu phố 3, phường 

Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Sư phạm 
Tin học

B - 
Anh

Cử nhân
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tin học

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Tây

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

78 78
Trúng 
tuyển

99
Lương Võ 
Đăng Khoa

03/04/1987
Số 15/6 đường Cầu 

Xây, phường Tân Phú, 
thành phố  Thủ Đức

Cử nhân
Công nghệ 
Thông tin

Chứng chỉ 
NVSP cho 

giáo viên Tin 
học cấp Tiểu 

học

B - 
Anh

Cử nhân
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tin học

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Tây

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

69,5 69,5
Trúng 
tuyển

100
Trần Trọng 
Thức

05/04/1994

Số 799/4 đường Trần 
Xuân Soạn, phường 

Tân Hưng, Quận 7. Tp. 
Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Trỗi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

86 86
Trúng 
tuyển

2
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

101
Nguyễn Thị 
Hà Anh

27/11/1983 X

Số 2.5 Lô B Chung cư 
Bình Trưng, phường 
Bình Trưng Đông, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh;
B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Nguyễn 

Văn Trỗi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

82 82
Trúng 
tuyển

102 Đặng Văn Tú 30/05/1997

Số 44C đường Đinh 
Củng Viên, phường 

Phước Long A, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B - 
Anh 

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Phạm 
Văn chính

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

78,5 78,5
Trúng 
tuyển

103
Nguyễn Đỗ 
Phương 
Trang

07/05/2001 X

Số 48A6 khu phố 11, 
phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh 
(tạm thời)

Học 
phần 
Tiếng 
Trung

Học phần 
tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phạm 
Văn chính

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

86 86
Trúng 
tuyển

104
Lê Thị Hương 
Lan

11/03/1985 X
Số 40A đường 109, 

phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Ngữ văn 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học

B2 - 
Anh;
B - 
Hoa

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phạm 
Văn Chính

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

85 85
Trúng 
tuyển

105
Lâm Kiều 
Tiên

05/04/1989 x

Số 145/5 đường Đỗ 
Xuân Hợp, phường 

Phước Long B, thành 
phố Thủ Đức.

Thạc sĩ;
Cử nhân

Giáo dục 
học;

Tiếng Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ Sư 
phạm cho giáo 

viên Tiếng 
Anh cấp Tiểu 

học

C - 
Pháp

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phạm 
Văn Chính

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

106
Trần Thị 
Dinh

06/02/1987 X

Số 39D3, khu dân cư 
Mega Ruby Khang 

Điền, đường Võ Chí 
Công, phường Phú 

Hữu, thành phố Thủ 

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh

B2 - 
Anh; 
Học 
phần 
Tiếng 

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phạm 
Văn Chính

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

Con 
thương 

binh 
loại A

60,5 5 65,5
Trúng 
tuyển

107
Đặng Lương 
Ánh Nguyệt

13/07/1993 X

Số 8A đường 2, khu 
phố 2, phường Tam 
Bình, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

A2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Phong 

Phú
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

72 72
Trúng 
tuyển

108
Trần Thị 
Hồng Tươi

13/05/1999 X
Số 42/1 đường 3, 

phường Tăng Nhơn Phú 
B, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP cho 
Giáo viên 
Tiếng Anh 
Tiểu học

HSK 
bậc 3

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phong 

Phú
3

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83,5 83,5
Trúng 
tuyển

2

5
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

109
Nguyễn 
Phương Thảo

07/12/1998 X
Số 45A đường số 7, 

phường Linh Tây, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Phú 

Hữu
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

90 90
Trúng 
tuyển

110 Đặng Thị Yên 20/01/1997 X
Đường số 4, hẻm 23/17, 
phường Tăng Nhơn Phú 
B, thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B - 
Anh;
Học 
phần 
Ngoại 
ngữ

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Phước 

Bình
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

76,5 76,5
Trúng 
tuyển

111
Phan Phạm 
Minh Hòa

02/06/1993 X

Số 31/6/23B đường 
160, phường Tăng 

Nhơn Phú A, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ sư 

phạm giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học; 

IELTS 
5.5;
Học 
phần 
Tiếng 

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phước 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

85 85
Trúng 
tuyển

112
Lục Thị Mai 
Trinh

20/02/1993 X
Số 55/3 đường Bình 

Phú, phường Tam Phú, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh
A2 - 
Pháp

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phước 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

76,5 76,5
Trúng 
tuyển

113
Phạm Thị 
Bích Khuê

25/09/1994 x

Số 108 N2 Mega 
Village, phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ Sư 
phạm cho giáo 

viên Tiếng 
Anh cấp Tiểu 

học

B - 
Nhật

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phước 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

64 64
Trúng 
tuyển

114 Lư Hoa Nam 17/11/1995

44a, Đường số 3, 
Nguyễn Duy Trinh, 

Long Trường, Tp Thủ 
Đức- Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất 

(tạm thời)

Chương trình 
Đào tạo Tổng 
phụ trách đội

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học 

(Tổng phụ 
trách Đội)

Trường Tiểu 
học Phước 

Thạnh
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

90 90
Trúng 
tuyển

115 Lê Thị Xuân 10/04/1989 X

Số 1000 đường Nguyễn 
Duy Trinh, phường Phú 

Hữu, thành phố Thủ 
Đức, 

Cừ nhân 
Ngữ văn 

Anh

Cao đẳng Sư 
phạm Tiếng 

Anh

Cử 
nhân 

sư 
phạm 
Tiếng 
Nga

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Phước 

Thạnh
3

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

57,5 57,5
Trúng 
tuyển

116
Vũ Ngọc 
Quỳnh Anh

20/09/2001 X

Số 53/8/3 đường 16, 
Khu phố Vĩnh Thuận, 
phường Long Bình, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Tạ 
Uyên

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

79,5 79,5
Trúng 
tuyển

4

2



15

Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

117
Phạm Thúy 
Quỳnh

30/04/2001 X

Số 98/86A đường Bùi 
Văn Ba, phường Tân 
Thuận Đông, Quận 7, 

Tp. Hồ Chí Minh

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Tạ 
Uyên

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

75 75
Trúng 
tuyển

118
Nguyễn Thị 
Thúy Thuận

04/09/1991 X
Số 299 Tổ 8 ấp 4, xã 
Phú Lý, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh
B - 

Trung

Ứng dụng 
CNTT 

Nâng cao

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Tạ 
Uyên

4
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

76 76
Trúng 
tuyển

119
Dương Thị 
Thu Hà

30/11/1997 X

Số 952/31 Tỉnh lộ 43, 
khu phố 1, phường 

Bình Chiểu, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Sư phạm Ngữ 
Văn

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT 

Nâng cao

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Tam 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

74,5 74,5
Trúng 
tuyển

120
Trần Thị 
Thanh Vân

04/06/1991 X

Số 21G/3E khu phố 
Bình Đáng, phường 
Bình Hoà, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

A2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Tam 

Bình

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

72 72
Trúng 
tuyển

121
Trần Duy 
Phương

11/01/1993

Số 69A đường 9, khu 
phố 4, phường Bình 

Chiểu, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ sư 

phạm giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
pháp

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Tam 

Bình
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

122
Đoàn Trung 
Hiếu

30/07/1991

Số 1050/102 đường 
Quang Trung, phường 
8, quận Gò Vấp, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Cao 
đẳng 
nghề

Quản trị 
mạng máy 

tính

Nhân viên 
Công nghệ 
thông tin

Trường Tiểu 
học Tam 

Bình
1

Công nghệ 
thông tin hạng 

IV 
(V.11.06.15)

54 54
Trúng 
tuyển

123
Nguyễn Thị 
Hiệp

06/08/1988 X

Số 150/2B đường Nam 
Hoà, phường Phước 

Long A, thành phố Thủ 
Đức

Thạc sĩ;
Cử nhân

Giáo dục 
học;

Giáo dục 
Tiểu học;
Quản lý 
Văn hóa

B - 
Anh

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Tân Phú

1
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

85,5 85,5
Trúng 
tuyển

124
Nguyễn Thị 
Tú Trinh

08/02/1985 X

Số 304/45/28 đường 
DT 743A, khu phố 

Trung Thắng, phường 
Bình Thắng, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương

Cử nhân
Ngữ văn 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ Sư 
phạm cho giáo 
viên cấp Tiểu 

học

B2 - 
Anh;
A - 

Tiếng 
Nhật

Trung cấp 
Tin - Kế 

toán

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Tân Phú

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

79 79
Trúng 
tuyển

2

2
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

125
Bùi Nguyễn 
Thanh Ngân

01/05/1999 X

Số 26/22, đường 15, tổ 
4, khu phố Gò Công, 
phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức

Cao đẳng
Quản trị 

Kinh doanh

Chứng chỉ 
Quản trị văn 

phòng và 
công tác văn 
thư, lưu trữ

B1- 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Nhân viên 
Văn thư

Trường Tiểu 
học Tân Phú

1
Văn thư trung 

cấp
(02.008)

71 71
Trúng 
tuyển

126
Nguyễn 
Vương 
Phương Thảo

20/11/2001 X

Số 27 đường Võ Tánh, 
tổ 4, khu phố 1, phường 
Thanh Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Thái 

Văn Lung

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

70 70
Trúng 
tuyển

127
Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết 

20/10/1994 X

Số 9/2, Tổ 19, KP3A, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Thái 

Văn Lung

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

69 69
Trúng 
tuyển

128
Cao Trần 
Thanh Thủy

05/01/1988 X

Số 27 đường số 5, khu 
phố 4, phường Tam 
Phú, thành phố Thủ 

Đức.

Trung 
cấp

Hạch toán 
Kế toán

Chứng chỉ 
Quản trị văn 

phòng và 
công tác văn 
thư, lưu trữ

B
Nhân viên 
Văn thư

Trường Tiểu 
học Thái 

Văn Lung
1

Văn thư trung 
cấp

(02.008)
75 75

Trúng 
tuyển

129
Nguyễn Cao 
Nguyên

11/09/1996
Số 77/3A Đường số 7, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, 

thành phố Thủ Đức
Cử nhân

Huấn luyện 
Thể thao;
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường tiểu 
học Thạnh 

Mỹ Lợi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

94,5 94,5
Trúng 
tuyển

130
Phạm Thu 
Thủy

30/08/1986 X
Số 15 Đại lộ 2, phường 
Phước Bình, thành phố 

Thủ Đức

Thạc sĩ;
Cử nhân

Khoa học 
Giáo dục;
Giáo dục 
thể chất

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Thể dục

Trường Tiểu 
học Thạnh 

Mỹ Lợi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

78,5 78,5
Trúng 
tuyển

131
Lê Thị Mỹ 
Phượng

19/8/1974 X

Số 376 Nguyễn Thị 
Định, phường Thạnh 

Mỹ Lợi, thành phố Thủ 
Đức

Cử 
nhân;
Cao 

đẳng sư 
phạm

Ngữ văn 
Anh;

Tiếng Anh

A - 
Pháp

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Thạnh 

Mỹ Lợi
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80,5 80,5
Trúng 
tuyển

132
Nguyễn Văn 
Lập

26/05/1996

Số 245 Lô C Chung cư 
Ấn Quang, phường 9, 
Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cử nhân
Sư phạm 
Mỹ thuật

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 

Mỹ thuật

Trường Tiểu 
học Trần 
Thị Bưởi

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

62,5 62,5
Trúng 
tuyển

3

2
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

133
Nguyễn Thị 
Huyền Trang

20/05/1999 X

Số 548A đường Lê Văn 
Việt, phường Long 

Thạnh Mỹ, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Xác nhận 
hoàn thành và 
đang chờ cấp 

chứng chỉ 
NVSP cho 

GV dạy Tiểu 
học

B2 - 
Anh;
Tiếng 
Nhật - 

N5

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trần 
Thị Bưởi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

88,5 88,5
Trúng 
tuyển

134
Trần Thị 
Tường Vi

02/10/1996 X
Số 66/13 Đường 185, 

phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh

Cao đẵng Sư 
phạm Tiếng 

Anh

Học 
phần 
Tiếng 
Nga 

(Bảng 
điểm 
Cao 

đẳng)

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trần 
Thị Bưởi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83,5 83,5
Trúng 
tuyển

135
Trần Thị 
Thúy Hạnh

03/06/1999 X

Số 96/2 đường số 9, 
khu phố 1, phường 

Linh Tây, thành phố 
Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ Sư 
phạm cho giáo 
viên cấp Tiểu 

học

Chứng 
nhận 
Tiếng 
Pháp

Ứng dụng 
CNTT 

Nâng cao

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trần 
Thị Bưởi

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

74,5 74,5
Trúng 
tuyển

136
Hoàng Thị 
Ánh Tuyết

06/09/1990 X

Số 29/10 đường Phan 
Bội Châu, khu phố 

Đông Tân, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

Cử nhân
Sư phạm 
Mỹ thuật

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Mỹ thuật

Trường Tiểu 
học Trần 
Văn Vân

2
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

56 56
Trúng 
tuyển

137
Nguyễn Ngọc 
Tuyết Nhi

07/05/1999 X
Số 28/3 đường số 3, 

phường Trường Thạnh, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B1 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Trường 

Thạnh
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

72 72
Trúng 
tuyển

138
Huỳnh Ngọc 
Hoàng

28/02/1993

Số 1106/11 đường 
Nguyễn Duy Trinh, tổ 
8, khu phố Ông Nhiêu, 
phường Long Trường, 

thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
thể chất

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Thể dục

Trường Tiểu 
học Trường 

Thạnh
1

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

88 88
Trúng 
tuyển

139
Tăng Mỹ 
Ngân

16/10/1997

Hẻm 75/2 A, đường 4, 
khu phố Ích Thạch, 

phường Trường Thành, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chưứng chỉ 
NVSP cho 
giáo viên 

Tiếng Anh 
cấp Tiểu học

Học 
phần 
Tiếng 
Pháp;
B2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trường 

Thạnh

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

85,5 85,5
Trúng 
tuyển

5

2
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

140
Vũ Thị Ánh 
Tuyết

20/10/1990 X

Số 58/31/25 đường Võ 
Văn Hát, tổ 2, khu phố 
Phước Hiệp, phường 
Long Trường, thành 

phố Thủ Đức

Cử nhân
Ngữ văn 

Anh

Chứng chỉ Bồi 
dưỡng NVSP 
cho Giáo viên 

dạy Tiếng 
Anh Tiểu học

B - 
Hoa

A
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trường 

Thạnh

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

76 76
Trúng 
tuyển

141
Lê Tô Kim 
Cương

24/02/1991 X

Số 128 đường Lý 
Thường Kiệt, khu phố 
Thắng Lợi 1, phường 
Dĩ An, thành phố Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Trương 

Văn Hải
2

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

80 80
Trúng 
tuyển

142
Huỳnh Thị 
Mai Thi

12/10/1996 X

76 Đường số 6, KP 2, 
phường Hiệp Bình 

Chánh, Tp. Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ Bồi 
dưỡng Nghiệp 
vụ Sư phạm 

cho giáo viên 
tiếng Anh cấp 

Tiểu học

B- 
Nhật

Tin học 
ứng dụng 
Microsoft 

Access 
(1+2)

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trương 

Văn Hải
3

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

78,5 78,5
Trúng 
tuyển

143
Phan Nguyễn 
Diễm Phượng

20/11/1995 X

Số 04 đường 882, khu 
phố 3, phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ sư 

phạm giáo 
viên Tiếng 

Anh Tiểu học

TOPIK 
2;

Học 
phần 
Tiếng 
Hàn

A; 
Học phần 

tin học

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Trương 
Văn Thành

3
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
(V.07.03.29)

79,5 79,5
Trúng 
tuyển

144
Phạm Thị 
Ngọc Diệp

06/01/1989 X

Số 213 đường Đình 
Phong Phú, phường 
Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

Bồi dưỡng 
CDNN Giáo 
viên Tiểu học 

hạng III

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Từ Đức

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

71,5 71,5
Trúng 
tuyển

145
Trương Lê 
Ngân Thảo

13/07/2001 X

Số 29/9 đường Tam 
Châu, phường Tam 
Phú, thành phố Thủ 

Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B2 - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Từ Đức

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

69,5 69,5
Trúng 
tuyển

146
Nguyễn Thị 
Thanh Kim 
Nghề

20/08/1996 X

Số 277 đường Bưng 
Ông Thoàn, phường 
Tăng Nhơn Phú B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Từ Đức

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

67 67
Trúng 
tuyển

5
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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Nữ
(x)

Chỗ ở hiện nay (để 
báo tin)

Trình 
độ

Chuyên 
ngành

Chứng chỉ 
khác theo 
chức danh 

nghề nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin học
Vị trí

dự tuyển
Đơn vị

dự tuyển

Chỉ 
tiêu 
cần 

tuyển

Chức danh
nghề nghiệp

Diện ưu 
tiên

Điểm 
phỏng 

vấn

Điểm 
cộng 

ưu tiên

Tổng 
điểm

Kết 
Quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

147
Võ Phúc 
Hưng

08/01/1997
Số 47/15 Đường 22, 

phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Giáo dục 
Tiểu học

B - 
Anh

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Nhiều môn

Trường Tiểu 
học Từ Đức

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

66,5 66,5
Trúng 
tuyển

148
Nguyễn Thị 
Anh Thi

09/12/1976 X
Số 79/3 đường 4, 

phường Linh Tây, thành 
phố Thủ Đức

Cử nhân

Tài chính, 
Kế toán, 
doanh 
nghiệp

Chứng chỉ Kế 
toán trưởng 

doanh nghiệp 
nhà nước

A - 
Anh

Tin học 
Cơ bản

Nhân viên Kế 
toán

Trường Tiểu 
học Từ Đức

1
Kế toán viên 

(06.031)
82 82

Trúng 
tuyển

149
Dương Thị 
Hồng Nhung

17/04/1997 X
Số 58/5A đường 10, 
phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức

Cử nhân
Ngôn ngữ 

Anh

Chứng chỉ 
NVSP cho 
Giáo viên 
Tiếng Anh 
Tiểu học

A2 - 
Tiếng 
Hàn

Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Xuân 

Hiệp

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83,5 83,5
Trúng 
tuyển

150
Phạm Hồng 
Chi

18/05/1986 X

Số 2A, cư xá nhà máy 
nước, đường Lê Văn 

Chí;
Số 10/80C tổ 13, khu 
phố 1, phường Linh 

Trung, thành phố Thủ 
Đức

Cử nhân Tiếng Anh

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ sư 

phạm;
Chứng chỉ 
NVSP cho 
Giáo viên 
Tiếng Anh 
Tiểu học

B - 
Pháp

B
Giáo viên 

Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Xuân 

Hiệp

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

83 83
Trúng 
tuyển

151
Nguyễn Thị 
Hậu

26/09/1996 X

Số 76/1 đường Phan 
Bội Châu, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương

Cử nhân
Sư phạm 

Tiếng Anh
B - 

Pháp
B

Giáo viên 
Tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Trường Tiểu 
học Xuân 

Hiệp

Giáo viên Tiểu 
học hạng III 
(V.07.03.29)

82,5 82,5
Trúng 
tuyển

Tổng cộng danh sách có 151 người
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